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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022 tại khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc các 
huyện Bình Đại, huyện Ba Tri và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Số liệu được thu thập từ 60 hộ nuôi cá bông 
lao bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp dựa trên các biểu mẫu được soạn sẵn. Kết quả cho thấy nghề nuôi 
cá bông lao ở tỉnh Bến Tre mới phát triển gần đây, hộ nuôi có kinh nghiệm trung bình từ 2,4 đến 3,7 năm. Quy 
mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Cá bông lao được nuôi trong các ao chuyển đổi từ ao nuôi tôm, với diện tích trung 
bình từ 0,39 đến 0,41 ha/hộ, và mỗi hộ có từ 1 đến 2 ao (chủ yếu là ao đất). Nguồn giống cá bông lao được 
khai thác từ tự nhiên, với kích thước từ 2-4 cm/cá thể đối với giống mua trực tiếp từ hộ khai thác và từ 7-10 cm/
cá thể đối với giống đã qua thuần dưỡng. Mùa vụ thả giống diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 (dương lịch), với 
mật độ thả trung bình từ 1,7 đến 3,0 cá thể/m². Sau thời gian nuôi từ 16,8-18,5 tháng, cá đạt kích cỡ trung bình 
1,5 kg/cá thể, tỷ lệ sống đạt 36,1-63,7%. Nhìn chung, sản lượng trung bình 3,0-5,2 tấn/hộ/vụ, năng suất trung 
bình 7,8-12,8 tấn/ha/vụ và hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) là 2,5. Chi phí sản xuất của các hộ nuôi dao động từ 
648,5-1.064,3 triệu đồng/ha/vụ, doanh thu đạt 992,6-1.597,2 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận từ 344,1-532,8 triệu 
đồng/ha/vụ và tỷ suất lợi nhuận từ 50,0-53,0%. Khảo sát chỉ ra rằng nguồn gốc con giống và mật độ nuôi là 
các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của hộ nuôi, với mức ý nghĩa lần lượt là 1% và 5%.

Từ khóa: Bến Tre, cá bông lao, nuôi trồng thủy sản

ABSTRACT

The study was carried out from June 2022 to December 2022 in aquaculture areas in Binh Dai, Ba Tri, 
and Thanh Phu districts, Ben Tre province. Data were collected from 60 households using the interview meth-
od based on prepared forms. The results show that bong-lao catfish farming in Ben Tre province has recently 
developed with the average farmer experience of 2.4-3.7 years. The production scale remains relatively small. 
Mainly using 1 to 2 earthen pond(s) that have area of 0.39-0.41 ha/household, bong-lao catfish are cultured in 
ponds converted from shrimp ones. The bong-lao catfish fingerlings are naturally sourced, with the size of 2-4 
cm/individual from fishing households and 7-10 cm/individual from nursing households. The stocking season 
is from September to December and the average density is 1.7-3.0 inds/m2. After a farming period of 16.8-
18.5 months, bong-lao fish reaches an average size of 1.5 kg/ind and the survival rate is 36.1-63.7%. Overall, 
average yield is 3.0-5.2 tons/household/crop with farming productivity of 7.8-12.8 tons/ha/crop and feed con-
sumption ratio (FCR) of 2.5. With the production cost of 648.5-1,064.3 million VND/ha/crop and the revenue 
of 992.6-1,597.2 million VND/ha/crop, average profit of bong lao catfish culture fluctuates from 344.1 to 532.8 
million VND/ha/crop and the profit ratio is 50.0-53.0%. The survey indicates that the source of fingerlings and 
the stocking density significantly affect productivity, with significance levels of 1% and 5%, respectively.

Keywords: aquaculture, Ben Tre province, bong-lao catfish
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tỉnh Bến Tre, một trong những tỉnh thuộc 

Đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế phát 
triển ngành thủy sản, đã tập trung đầu tư và 
khai thác hiệu quả kinh tế thủy sản trong những 
năm qua, góp phần quan trọng vào tăng trưởng 
kinh tế tổng thể của tỉnh. Đến cuối năm 2023, 
diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh Bến Tre ước 
đạt 47.818 ha; tổng sản lượng nuôi ước đạt 
336.281 tấn. Trong đó, các đối tượng chủ lực 
gồm tôm nước lợ (96.621 tấn), nhuyễn thể 
(14.802 tấn), cá tra thâm canh (195.000 tấn), 
hơn 90% sản lượng nuôi có giá trị kinh tế cao, 
phục vụ chế biến xuất khẩu [8]. Bên cạnh mục 
tiêu phát triển các đối tượng nuôi chủ lực thì 
việc tìm kiếm các đối tượng nuôi mới có giá trị 
kinh tế cao, nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, 
thích ứng biến đổi khí hậu, tối ưu hóa diện tích 
sản xuất cũng là vấn đề đang được tỉnh quan 
tâm và đầu tư phát triển.

Cá bông lao (Pangasius krempfi Fang & 
Chaux, 1949) thuộc họ cá tra (Pangasiidae) 
là loài có giá trị kinh tế cao ở lưu vực sông 
Mekong [6]. Cá bông lao được đánh giá là loài 
có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản nước lợ, 
thích ứng với sự xâm nhập mặn ngày càng tăng 
ở đồng bằng sông Cửu Long [19], [20] và có thể 
nuôi ở các ao đã được chuyển đổi từ các ao nuôi 
tôm sản xuất kém hiệu quả [5], [11]. Tỉnh Bến 
Tre có lợi thế về vị trí tự nhiên nằm trên hạ lưu 
sông Tiền (cửa Đại, Cổ Chiên, Hàm Luông), là 
nơi tập trung nguồn lợi cá bông lao khá phong 
phú, các hoạt động khai thác con giống cá bông 
lao tự nhiên diễn ra từ tháng 9-12 (dương lịch) 
hàng năm, đã cung cấp nguồn giống cho nghề 
nuôi ở địa phương [1], [2], [4]. Nghề nuôi cá 
bông lao ở Bến Tre bắt đầu hình thành từ năm 
2014 và được nhân rộng trong những năm gần 
đây, nhiều hộ nuôi đã chuyển đổi một phần 
diện tích từ các ao nuôi tôm sản xuất kém hiệu 
quả để nuôi cá bông lao và đã mang lại hiệu 
quả cao, thu nhập ổn định [9].

Mặc dù, cá bông lao đã được nuôi tương đối 
phổ biến nhưng quy mô còn nhỏ lẻ nên các vấn 
đề kỹ thuật và tài chính như: mật độ nuôi, tỷ lệ 

sống, năng suất, sản lượng, chi phí sản xuất, 
hiệu quả kinh tế… của mô hình nuôi chưa được 
quan tâm và nghiên cứu cụ thể. Vì vậy, việc 
phân tích một số khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi cá bông lao trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre được tiến hành là cần thiết, nhằm cung 
cấp thông tin cho các hoạt quản lý nuôi trồng 
thủy sản và đánh giá khả năng phát triển của 
nghề nuôi cá bông lao tại địa phương.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Khảo sát được tiến hành từ tháng 6/2022 

đến tháng 12/2022 tại khu vực nuôi trồng thủy 
sản thuộc các huyện Bình Đại, huyện Ba Tri và 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng được khảo sát là các mô hình 

nuôi cá bông lao, trong đó: (1) Mô hình 1: bao 
gồm các hộ sử dụng con giống khai thác từ tự 
nhiên chưa được thuần dưỡng, được mua trực 
tiếp từ các hộ khai thác cá giống; và (2) Mô 
hình 2: là các hộ sử dụng hộ sử dụng con giống 
có nguồn gốc tự nhiên đã được ương và thuần 
dưỡng, được cung cấp từ các hộ nuôi khác hoặc 
từ các cơ sở ương giống.

3. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các tài liệu liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu, báo cáo, tạp chí 
khoa học. Phương pháp tìm kiếm tài liệu bằng 
các công cụ tìm kiếm trên Internet như: Google 
search, Google Scholar.  

Số liệu sơ cấp: Thu thập bằng phương pháp 
phỏng vấn trực tiếp dựa trên các biểu mẫu được 
soạn sẵn, các hộ nuôi được khảo sát có sự có 
sự tham vấn của cán bộ quản lý ngành thủy sản 
tại địa phương.

Hiện nay, các số liệu về diện tích nuôi và 
số lượng hộ nuôi cá bông lao tại Bến Tre chưa 
được thống kê cụ thể. Tuy nhiên, theo thông tin 
được tham vấn từ các cán bộ quản lý, thì số hộ 
nuôi cá bông lao ở Bến Tre có thể chưa đến 100 
hộ. Tổng số mẫu đã được khảo sát gồm 60 hộ, 
trong đó, mô hình 1 gồm: 41 mẫu và mô hình 
2 là: 19 mẫu. Số lượng mẫu khảo sát phân theo 
các huyện được thể hiện chi tiết ở Bảng 1.



18 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 1/2025

Bảng 1. Số lượng mẫu khảo sát hộ nuôi cá bông lao

Huyện Mô hình 1 Mô hình 2 Tổng cộng
Ba Tri 4 6 10
Bình Đại 15 2 17
Thạnh Phú 22 11 33
Tổng cộng: 41 19 60

 Một số thông tin cơ bản trong biểu mẫu 
phỏng vấn bao gồm: (a) Thông tin chung về chủ 
hộ nuôi: (tuổi, số năm kinh nghiệm, số lượng 
lao động, diện tích sản xuất…); (b) Thông tin 
kỹ thuật (mật độ nuôi, tỷ lệ sống, FCR, năng 
suất, sản lượng…); (c) Khía cạnh tài chính (chi 
phí đầu tư, chi phí con giống, thức ăn, giá bán, 
doanh thu và lợi nhuận…).

4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Các chỉ tiêu về năng suất, doanh thu, chi 

phí sản xuất, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, hệ số 
tiêu tốn thức ăn (FCR) được xác định theo các 
công thức sau: 

(1) Năng suất   =  Sản lượng/Diện tích sản 
xuất;

(2) Doanh thu = Tổng sản lượng * Giá bán;
(3) Tổng chi phí  = Tổng chi phí biến đổi + 

Tổng chi phí cố định;
(4) Chi phí khấu hao = Tổng chi phí đầu tư/

thời gian sử dụng;
(5) Lợi nhuận  = Tổng thu nhập - Tổng chi 

phí;
(6) Tỉ suất lợi nhuận (%) = Tổng lợi nhuận/

Tổng chi phí * 100;
(7) Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) = tổng 

lượng thức ăn sử dụng/sản lượng thu hoạch.
Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được 

dùng để phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến 
năng suất của hộ nuôi [13], được thể hiện như 
sau:

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βnXni + ε 

Trong đó: Yi là năng suất cá bông lao thương 
phẩm của hộ thứ i, đơn vị tính là tấn/ha/vụ; biến 
X1i , X2i ,… ,Xni là một số đặc điểm về nông hộ 
(số lượng ao, diện tích, kinh nghiệm, các yếu tố 
về kỹ thuật…) và mô hình nuôi có tác động đến 
năng suất cá bông lao thương phẩm; β0 là hằng 
số; β1, β2, βn là các hệ số hồi quy; và ε là sai số 
ngẫu nhiên của mô hình.

Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm 
Microsoft excel 365 và IBM SPSS Statistics 
22. Phương pháp được dùng để xử lý số liệu 
gồm: phương pháp thống kê mô tả được sử 
dụng với các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, 
tần suất, phần trăm để thể hiện thông tin chung 
của hộ nuôi, các chỉ tiêu về kỹ thuật, tài chính; 
kiểm định trung bình (T-test) thể hiện sự khác 
biệt giữa các giá trị trung bình của các chỉ tiêu 
kỹ thuật và tài chính giữa 02 mô hình nuôi.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THÁO LUẬN

1. Thông tin chung về hộ nuôi cá bông lao
Độ tuổi trung bình chủ hộ nuôi cá bông 

lao ở hai mô hình là khác biệt không lớn, 
trung bình 42-43 tuổi. Đối tượng cá bông lao 
được nuôi trong những năm gần đây nên kinh 
nghiệm nuôi đối tượng này của chủ hộ tương 
đối thấp so với tuổi đời, trung bình từ 2,4-3,7 
năm. Lao động tham gia sản xuất của mô hình 
chủ yếu là các thành viên trong gia đình và là 
nam giới với số lượng từ 1 đến 2 người. Thông 
tin chung về hộ nuôi cá bông lao được thể hiện 
chi tiết ở Bảng 2.

Bảng 2. Thông tin chung về hộ nuôi cá bông lao ở tỉnh Bến Tre

Nội dung Đơn vị 
tính

Mô hình 1
(n=41)

Mô hình 2
(n=19) Chênh lệch

Tuổi của người nuôi năm 41,9±6,9 42,9±7,3 (1) ns

Kinh nghiệm nuôi cá bông lao năm 3,7±1,1 2,4±0,9 1,3 ***

Số lao động tham gia mô hình người 1,9±0,8 2,1±0,3 (0,2) ns

Tổng diện tích đất sản xuất ha 0,92±1,02 1,11±1,23 (0,19) ns
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Nội dung Đơn vị 
tính

Mô hình 1
(n=41)

Mô hình 2
(n=19) Chênh lệch

Diện tích nuôi cá bông lao ha 0,39±0,11 0,41±0,07 (0,02) ns

Số lượng ao nuôi ao/hộ 1,5±0,56 1,36±0,48 0,14 ns

Diện tích ao nuôi m2/ao 1.961±584 2.384±535 (423) ***

Độ sâu ao nuôi m 1,65±0,32 1,58±0,15 0,07 ns

Loại ao nuôi:
-  Ao đất % 97,6 100
-  Ao lót bạt bờ % 2,4 -

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; giá trị trong dấu ngoặc là giá trị âm; ***
 là có ý nghĩa thống kê ở mức 1%  và ns là 

không có ý nghĩa thống kê (lớn hơn 10%).

Mô hình 1, mỗi hộ nuôi cá bông lao đối có 
tổng diện tích sản xuất là 0,92 ha thấp hơn so 
với mô hình 2 (1,11 ha). Tuy nhiên, diện tích 
được sử dụng để nuôi cá bông lao là gần bằng 
nhau ở cả hai mô hình, lần lượt là 0,39 ha và 
0,41 ha. Đa phần các ao nuôi cá bông lao được 
chuyển đổi từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả 
với số lượng trung bình 1-2 ao/hộ, diện tích 
trung bình 1.983-2.366 m2/ao, độ sâu ao nuôi 
trung bình 1,58-1,65 m. Ao đất được sử dụng 
chủ yếu đối với 02 mô hình, ao lót bạt bờ chỉ 
chiếm 2,4% ở mô hình 1 (Bảng 2).

Nghiên cứu về mô hình nuôi cá dứa 
(Pangasius sp.) ở Cần Giờ và mô hình nuôi cá 
bông lao ở Sóc Trăng cho thấy các hộ nuôi đã 
tận dụng các ao nuôi tôm kém hiệu quả để sản 
xuất [5], [11]. Điều này có thể thấy cá bông lao 
là loài phù hợp để nuôi ở các ao nuôi tôm kém 
hiệu quả, giúp tối ưu hóa diện tích sản xuất và 
cải thiện thu nhập của người nuôi không chỉ ở 
tỉnh Bến Tre mà còn ở các địa phương khác có 
điều kiện tự nhiên tương đồng.

2. Nguồn giống và mùa vụ thả giống
Cá bông lao giống được các hộ nuôi sử 

dụng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên ở các 
cửa sông Bến Tre (như là cửa Đại, cửa Hàm 
Luông và cửa Cổ Chiên) và khu vực các tỉnh 
Trà Vinh và Sóc Trăng. Ở mô hình 2, hộ nuôi 
lựa chọn sử dụng con giống đã được ương và 
thuần dưỡng, có kích thước lớn nhằm hạn chế 
rủi ro trong khâu ương giống, mặc dù giá con 
giống cao. Con giống cá bông lao ở mô hình 1 
được mua trực tiếp từ các hộ khai thác với kích 
cỡ nhỏ (2-4 cm/cá thể) và giá mua trung bình 

là 5.780 đồng/cá thể (dao động từ 3.000-8.000 
đồng/cá thể). Trong khi đó, mô hình 2 sử dụng 
con giống từ các cơ sở ương giống, giá trung 
bình là 15.420 đồng/cá thể (kích cỡ 7-10 cm/cá 
thể), cao gấp 2,7 lần so với mô hình 1.

Mùa vụ thả giống từ tháng 9 đến tháng 12 
(dương lịch) hàng năm trùng với thời điểm xuất 
hiện cá bông lao giống, thời điểm này là mùa 
mưa nên độ mặn trong ao giảm thấp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của cá giống. 
Mô hình 1 tiến hành thả giống từ tháng 9, khi 
con giống bắt đầu xuất hiện ngoài tự nhiên, 
trong khi mô hình 2 thực hiện thả giống muộn 
hơn, từ tháng 10 (khoảng sau 1 tháng), do phải 
sử dụng con giống đã trải qua giai đoạn ương 
và thuần dưỡng.

3. Khía cạnh kỹ thuật của mô hình nuôi 
cá bông lao

Kết quả khảo sát cho thấy, việc sử dụng con 
giống đã được trải qua giai đoạn ương và thuần 
dưỡng mang lại hiệu quả về tỷ lệ sống, năng 
suất, sản lượng cao hơn so với việc sử dụng 
con giống được mua trực tiếp từ các hộ khai 
thác. Mô hình 1 sử dụng con giống mua trực 
tiếp từ hộ khai thác, có kích cỡ nhỏ (3,6 cm/cá 
thể), mật độ thả 3,0 cá thể/m2, sau 18,5 tháng 
nuôi tỷ lệ sống đạt 36,1%, sản lượng đạt 3,0 
tấn/hộ/vụ và năng suất đạt 7,8 tấn/ha/vụ. Trong 
khi đó, mô hình 2 sử dụng con giống đã được 
ương với kích cỡ con giống lớn hơn (8,7 cm/cá 
thể), mật độ thả thấp hơn (1,7 cá thể/m2), tỷ lệ 
sống, sản lượng và năng suất đều đạt cao hơn 
so với mô hình 1 (Bảng 3).
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Bảng 3. Khía cạnh kỹ thuật của nuôi cá bông lao

Nội dung Đơn vị tính Mô hình 1
(n=41)

Mô hình 2
(n=19) Chênh lệch

Mật độ thả cá thể/m2 3,0±1,1 1,7±0,4 1,3 ***

Độ mặn lúc thả giống ‰ 3,6±1,4 3,5±1,2 0,1 ns

Kích cỡ giống thả cm/cá thể 3,6±0,7 8,7±1,2 (5,1) ***

Thời gian nuôi tháng 18,5±1,9 16,8±2,3 1,7 **

Kích cỡ thu hoạch kg/cá thể 1,53±0,16 1,54±0,23 (0,01) ns

Tỷ lệ sống % 36,1±10,1 63,7±15,1 (27,6) ***

Sản lượng tấn/hộ/vụ 3,0±1,2 5,2±2,3 (2,1) ***

Năng suất tấn/ha/vụ 7,8±2,4 12,8±4,6 (5,0) ***

Lượng thức ăn tấn/ha/vụ 19,7±6,5 31,7±11,7 (12,0) ***

Hệ số tiêu tốn thức ăn 
(FCR) 2,52±0,17 2,47±0,12 0,05 ns

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; giá trị trong dấu ngoặc là giá trị âm; ***, **
 là có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 

1% và 5%; ns là không có ý nghĩa thống kê (lớn hơn 10%).

Các hộ nuôi đều tiến hành thả giống ở độ 
mặn từ 2-6‰, tương đồng với mô hình nuôi cá 
bông lao ở Cù Lao Dung với độ mặn từ 3-4‰ 
[5], khoảng độ mặn này được cho là thích hợp 
với sự sinh trưởng và phát triển của cá bông lao 
giai đoạn giống [3]. Trong suốt quá trình nuôi 
thương phẩm, độ mặn ở các ao nuôi cá bông lao 
ở Bến Tre được các hộ nuôi ghi nhận dao động 
từ 0-25‰. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Hiệp 
và cộng sự (2020) cho rằng cá bông lao được 
nuôi trong môi trường nước lợ mặn (3-8‰) có 
sự sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với cá 
nuôi ở môi trường nước ngọt (0‰) [5]. Như vậy, 
sự khác biệt về biến động độ mặn giữa các khu 
vực nuôi, có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác 
biệt về thời gian nuôi và kích cỡ cá thu hoạch do 
độ mặn có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cá.

Do kích thước thả giống ban đầu khác biệt 
nên thời gian nuôi ở mô hình 1 kéo dài trung 
bình 18,5 tháng, cao hơn 1,7 tháng so với mô 
hình 2, là 16,8 tháng. Tuy nhiên, kích thước cá 
thu hoạch của các hộ nuôi ở cả hai mô hình đều 
đạt trung bình 1,5 kg/cá thể. So với các kết quả 
trước đây, mô hình 2 có mật độ thả và kích cỡ 
con giống tương đồng với mô hình nuôi cá dứa 
ở Cần Giờ và cá bông lao nuôi ở Sóc Trăng, đều 
sử dụng giống có kích thước lớn 8,3-9,7 cm/cá 
thể, mật độ thả từ 1-2 cá thể/m2. Do có sự khác 

nhau về thời gian nuôi nên kích cỡ cá bông lao 
thu hoạch ở tỉnh Bến Tre lớn hơn so với kích cỡ 
thu hoạch cá dứa ở Cần Giờ và cá bông lao ở Sóc 
Trăng (1,0-1,2 kg/cá thể) với thời gian nuôi từ 
11-14 tháng [5], [11]. Tuy nhiên, thời gian nuôi 
còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kỹ thuật 
của hộ nuôi, kích cỡ thu hoạch mong muốn, giá 
bán, nhu cầu thị trường. Trong đó, yếu tố về giá 
bán và nhu cầu thị trường ảnh hưởng lớn đến 
thời điểm thu hoạch.

Dữ liệu bảng 3 cho thấy, tỷ lệ sống của cá 
bông lao ở mô hình 2 gấp 1,8 lần so với mô hình 
1, tương ứng với năng suất và sản lượng ở mô 
hình 2 cũng cao hơn so với mô hình 1, lần lượt 
là gấp 1,6 và 1,7 lần. Ở mô hình 1 do sử dụng 
trực tiếp con giống khai thác tự nhiên, cá giống 
bị xây xát trong quá trình đánh bắt và giai đoạn 
còn nhỏ cá hao hụt rất cao [3]. Kết quả này cho 
thấy, khi tương đồng về kích thước con giống, 
tỷ lệ sống và năng suất của cá bông lao ở mô 
hình 2 gần xấp xỉ so với mô hình nuôi cá dứa 
ở Cần Giờ với tỷ lệ sống là 62,6% và năng suất 
đạt 11,9 tấn/ha/vụ, đồng thời thấp hơn so với mô 
hình nuôi cá bông lao ở huyện Cù Lao Dung với 
tỷ lệ sống và năng suất trung bình lần lượt là 
79,3% và 14,9 tấn/ha/vụ [5], [11].

Như vậy, chất lượng con giống và kỹ thuật 
nuôi của người dân có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ 
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sống của cá, dẫn đến sự dao động lớn sản lượng 
và năng suất của cá bông lao giữa các hộ nuôi. 
Trong mô hình 1, sản lượng cá bông lao thương 
phẩm dao động từ 1,2 đến 5,7 tấn/hộ/vụ và năng 
suất từ 3,5 đến 13,3 tấn/ha/vụ. Tương tự, mô 
hình 2 có sản lượng dao động từ 2,4 đến 9,0 tấn/
hộ/vụ và năng suất từ 6,0 đến 21,3 tấn/ha/vụ. 
Đối với mô hình nuôi cá dứa ở Cần Giờ cũng có 
sự khác biệt rất lớn về sản lượng và năng suất 
giữa các hộ nuôi, với sản lượng từ 1,5 đến 16,0 
tấn/hộ/vụ và năng suất từ 2,0 đến 20,0 tấn/ha/vụ 
[11]. Mô hình nuôi cá bông lao ở Cù Lao Dung, 
sản lượng cũng dao động rất lớn từ 0,9 đến 4,0 
tấn/hộ/vụ và năng suất từ 9,0 đến 20,0 tấn/ha/
vụ [5].

Với đặc điểm tương đồng về tính ăn như 
cá bông lao, loài cá tra (P. hypophthalmus) có 
nhu cầu đạm cao khi còn nhỏ (<50 g), từ 34-
36%, nhưng giảm xuống còn 24-26% khi lớn 
hơn (>500 g) [10]. Ngoài tự nhiên tính ăn của cá 
bông lao thay đổi theo từng giai đoạn phát triển, 
khi còn nhỏ ăn tạp thiên về động vật nhưng đến 
khi trưởng thành ăn tạp thiên về thực vật [7]. 
Trên thị trường hiện nay chưa có thức ăn riêng 
biệt cho cá bông lao, nên các loại thức ăn dược 
sử dụng khá đa dạng. Trong thực tế, người nuôi 
sử dụng thức ăn dạng viên nổi có hàm lượng 
đạm từ 26-40%. Ở giai đoạn cá nhỏ, thức ăn 
thường có hàm lượng đạm cao lên đến 40% và 
dần dần giảm khi cá lớn lên.

Tổng lượng thức ăn ở mô hình 1 sử dụng là 
19,7 tấn/ha/vụ, thấp hơn so với mô hình 2 trung 
bình là 31,7 tấn/ha/vụ, tuy nhiên FCR khác biệt 
không đáng kể giữa 02 mô hình nuôi, lần lượt là 

2,52 và 2,47. Thông thường, lượng thức ăn tiêu 
thụ phụ thuộc vào từng loài cá nuôi, kỹ thuật 
quản lý ao nuôi, điều kiện môi trường, chất 
lượng thức ăn, yếu tố di truyền và tình trạng sinh 
lý của cá [16]. Khi xét về cùng loài và sử dụng 
thức ăn có cùng hàm lượng đạm (26-40%), mô 
hình nuôi cá bông lao ở Cù Lao Dung có FCR 
đạt từ 2,5-2,8 tương đương với các hộ nuôi ở 
Bến Tre [5]. Trong khi đó, mô hình nuôi cá dứa 
ở Cần Giờ sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm từ 
26-30% có hệ số FCR đạt trung bình 2,19 (dao 
động từ 2,0-2,7) [11]. Trong các mô hình nuôi 
thâm canh, chi phí thức ăn chiếm phần lớn chi 
phí sản xuất, do đó việc lựa chọn loại thức ăn và 
kỹ thuật quản lý cho ăn là rất quan trọng để sử 
dụng thức ăn hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận 
[16].

4. Khía cạnh tài chính của mô hình nuôi 
cá bông lao

4.1. Chi phí sản xuất của mô hình nuôi cá 
bông lao

Chi phí sản xuất của mô hình nuôi cá bông 
lao bao gồm, chi phí đầu tư các hạng mục như: 
công trình, máy quạt nước, bơm nước…; các 
chi phí khấu hao và chi phí biến đổi (con giống, 
thức ăn, nhân công, thuốc và hóa chất…). Kết 
quả khảo sát cho thấy trung bình tổng chi phí 
sản xuất của mô hình 2 đạt 1.064,3 triệu đồng/
ha/vụ cao gấp khoảng 1,6 lần so với mô hình 
1 trung bình 685,5 triệu đồng/ha/vụ. Trong đó, 
tổng chi phí đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí 
biến đổi đều khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
02 mô hình nuôi (p<0,05) (Bảng 4). 

Bảng 4. Chi phí sản xuất của mô hình nuôi cá bông lao

Nội dung Đơn vị tính Mô hình 1
(n=41)

Mô hình 2
(n=19) Chênh lệch

1. Tổng chi phí đầu tư tr.đ/ha 144,9±45,9 179,5±54,2 (34,6) **

- Công trình tr.đ/ha 115,8±42,5 130,7±40,7 (14,9)
- Máy quạt nước tr.đ/ha 18,6±8,6 37,5±29,2 (18,9)
- Máy bơm nước tr.đ/ha 10,6±4,1 11,3±3,0 (0,7)
2. Chi phí khấu hao tr.đ/ha/vụ 13,9±5,9 20,4±10,6 (6,5) **

3. Chi phí biến đổi tr.đ/ha/vụ 634,6±182,4 1.043,9±288,9 (409,3) ***

Tổng chi phí tr.đ/ha/vụ 648,5±184,3 1.064,3±289,1 (415,8) ***

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; giá trị trong dấu ngoặc là giá trị âm;  ***, **
 là có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 

1% và 5%; ns là không có ý nghĩa thống kê (lớn hơn 10%).
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Đa số hộ nuôi đều chuyển đổi từ ao nuôi 
tôm sang nuôi cá bông lao, do đó các hạng 
mục đầu tư về hệ thống công trình (ao, hệ 
thống kênh, cống cấp và thoát nước, hệ thống 
điện, kho chứa), quạt nước, máy bơm nước 
đều có thể tận dụng để sản xuất. Tuy nhiên, 
nếu tính về mức tổng chi phí đầu tư ban đầu, 
mô hình 2 là 179,5 triệu đồng/ha, lớn hơn 
so với chi phí đầu tư của mô hình 1. Trong 
đó, chi phí đầu tư công trình chiếm tỷ lệ cao 
nhất, với 79,9% tổng chi phí đầu tư ban đầu ở 
mô hình 1 và 72,8% đối với mô hình 2, phần 
còn lại là đầu tư cho thiết bị quạt và máy 
bơm. Chi phí khấu hao mỗi vụ ở mô hình 1 
là 13,9 triệu đồng/ha/vụ, trong khi ở mô hình 
2 là 20,4 triệu đồng/ha/vụ, và sự chênh lệch 
này có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p<0,05).

Xét về chi phí biến đổi, ở mô hình 2 cao 
gấp khoảng 1,65 lần so với mô hình 1 và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Trong đó, 
chi phí về thức ăn chiếm tỷ trọng cao nhất 
64,6% (402,3 triệu đồng/ha/vụ) ở  mô hình 
1 và 60,4% (625,7 triệu đồng/ha/vụ) ở mô 
hình 2. Tiếp theo là chi phí về con giống, 
ở 02 mô hình lần lượt là 13,9% (86,7 triệu 
đồng/ha/vụ) và 20,4% (211,8 triệu đồng/ha/
vụ) (Hình 1). Điều này tương đồng với hoạt 
động nuôi cá dứa ở Cần giờ và nuôi cá bông 
lao ở Cù Lao Dung. Kết quả khảo sát nuôi cá 
dứa ở Cần Giờ và mô hình nuôi cá bông lao 
ở huyện Cù Lao Dung đều cho thấy rằng chi 
phí thức ăn và con giống chiếm tỷ trọng cao 
nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất (>70% chi 
phí) [5], [11].

    
Hình 1. Cơ cấu chi phí biến đổi của mô hình nuôi cá bông lao

4.2. Hiệu quả tài chính của mô hình 
nuôi cá bông lao

Kết quả phân tích cho thấy, mô hình 
2 sử dụng con giống đã được ương thuần 
dưỡng có doanh thu và lợi nhuận lần lượt 
là 1.597,2 triệu đồng/ha/vụ và 532,8 triệu 
đồng/ha/vụ cao gấp 1,6 lần so với mô hình 
1, với doanh thu trung bình 992,6 triệu 
đồng/ha/vụ và lợi nhuận đạt 344,1 triệu 
đồng/ha/vụ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế 
mang lại của 02 mô hình gần như nhau với 

tỷ suất lợi nhuận từ 50,0-53,0% (Bảng 5). 
Ở mô hình 2, các hộ nuôi sử dụng con giống 
đã qua giai đoạn ương và thuần dưỡng, đạt 
hiệu quả cao hơn về tỷ lệ sống, sản lượng 
và năng suất so với mô hình 1 (Bảng 3). 
Dù vậy, chi phí tăng thêm cho con giống 
và thức ăn đã làm giảm lợi nhuận của mô 
hình nuôi này. Theo đó, tùy thuộc vào mức 
độ đầu tư, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm 
của từng hộ nuôi mà có thể lựa chọn mô 
hình sản xuất phù hợp.
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Bảng 5. Hiệu quả tài chính mô hình nuôi cá bông lao

Nội dung Đơn vị tính Mô hình 1
(n=41)

Mô hình 2
(n=19) Chênh lệch

Giá bán 1.000 đ/kg 127,9±10,3 125,2±7,7 2,7 ns

Giá thành sản xuất 1.000 đ/kg 84,7±10,5 86,6±13,5 (1,9) ns

Tổng chi phí sản xuất tr.đ/ha/vụ 648,5±184,3 1.064,3±289,1 (415,8) ***

Tổng doanh thu tr.đ/ha/vụ 992,6±286,0 1.597,2±576,7 (604,6) ***

Lợi nhuận tr.đ/ha/vụ 344,1±153,6 532,8±349,5 (188,7) **

Tỉ suất lợi nhuận % 53,0 50,0

Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; giá trị trong dấu ngoặc là giá trị âm;  ***, **
 là có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 

1% và 5%; ns là không có ý nghĩa thống kê (lớn hơn 10%).

Năm 2022 giá bán cá bông lao thương phẩm 
tại ao dao động từ 120-150 nghìn đồng/kg tùy 
theo kích cỡ cá và thời điểm bán, có sự tăng 
vọt so với những năm trước đây, thay đổi trong 
phạm vi 90-120 nghìn đồng/kg. Do đó, hộ nuôi 
đạt được lợi nhuận tương đối cao 102-1.101 
triệu đồng/ha/vụ, tỷ suất lợi nhuận 11,9-98,8% 
và không có hộ nào bị thua lỗ. Kết quả cho thấy 
mô hình nuôi cá bông lao ở Bến Tre có hiệu 
quả kinh tế đạt được cao hơn mô hình nuôi cá 
dứa ở Cần Giờ và mô hình nuôi cá bông lao ở 
Cù Lao Dung với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 
35% và 28,5% [5], [11]. So với mô các hình 
nuôi tôm ở Bến Tre, mô hình nuôi cá bông lao 
có hiệu quả kinh tế thấp hơn, cụ thể tỷ suất lợi 
nhuận thấp hơn 7,2 lần so với mô hình nuôi 
tôm sú quảng canh cải tiến và 1,6 lần so với mô 

hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh [12]. 
Tuy nhiên, mô hình nuôi cá bông lao đã tận 
dụng được các ao nuôi tôm kém hiệu quả để 
sản xuất, giúp đa dạng hóa đối tượng nuôi và 
tăng thu nhập trên cùng diện tích đất.

5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất 
của mô hình nuôi

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng 
suất của mô hình nuôi cá bông lao theo hàm 
sản xuất Cobb-Douglas cho thấy các yếu tố như 
mô hình nuôi, mật độ thả giống và độ sâu mực 
nước đều có tác động đáng kể đến năng suất ở 
mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%. Các yếu tố khác 
như hệ số FCR, kinh nghiệm và diện tích nuôi 
cũng có ảnh hưởng đến năng suất, nhưng tác 
động của chúng không lớn và không có ý nghĩa 
thống kê ở mức 10% (Bảng 6 và Hình 2).

Bảng 6. Kết quả ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cá bông lao

Thông tin Hệ số ước lượng Giá trị kiểm định t
Hằng số 1,735 3,08 ***

logarit Mô hình (1- MH 1; 0- MH 2) -0,609 -4,69 ***

logarit Mật độ 0,253 2,01 **

logarit Độ sâu -0,40 -1,68 *

logarit Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 0,866 1,52
logarit Kinh nghiệm 0,036 0,34
logarit Diện tích (1-2.000 m2 trở xuống) -0,047 -0,48
Prob > F 0,000
R2 0,405

Chú thích: ***, **, * biểu diễn các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%
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Hình 2. Biểu đồ sự tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cá bông lao

Chất lượng con giống quyết định đến tỷ lệ 
sống, tốc độ tăng trưởng, sản lượng, năng suất 
và hiệu quả của toàn vụ nuôi [14]. Phù hợp với 
nhận định này, ở mô hình nuôi cá bông lao ở 
Bến Tre, nguồn gốc con giống có ảnh hưởng 
rõ rệt đến năng suất của vụ nuôi. Cụ thể, các 
hộ nuôi sử dụng giống đã được ương và thuần 
dưỡng có năng suất cá thu hoạch cao hơn so 
với các hộ sử dụng giống được mua trực tiếp từ 
các hộ khai thác, ở mức ý nghĩa 1% (p<0,01). 
Bên cạnh đó, mật độ thả cá giống là yếu tố đầu 
vào ảnh hưởng lớn đến năng suất cá. Kết quả 
ước lượng cho thấy, ở mức ý nghĩa 5%, hệ số 
ước lượng của biến mật độ thả giống là 0,253 
và có tương quan dương. Điều này có nghĩa là 
khi mật độ thả cá giống tăng thêm 1%, năng 
suất bình quân sẽ tăng thêm 0,253% với điều 
kiện các yếu tố khác không thay đổi. Tuy nhiên 
mật độ thả giống phải tối ưu để đảm bảo sự 
phát triển của cá bông lao. Mật độ thả nuôi cao 
là một cách hiệu quả để đạt năng suất cao nếu 
được kiểm soát đúng cách, khi nuôi ở mật độ 
vượt quá giới hạn sẽ gây ảnh hưởng đến chất 
lượng nước, sự tăng trưởng và sự chuyển đổi 
thức ăn [17].

Diện tích và độ sâu ao nuôi là các yếu tố 
quan trọng trong quản lý ao nuôi, ảnh hưởng 
đến nhiều khía cạnh của quá trình nuôi như 
đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan, ổn định nhiệt 
độ nước, mật độ thả nuôi, sự tăng trưởng, hiệu 

quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ sống của cá [15], 
[18]. Kết quả phân tích mô hình nuôi cá bông 
lao ở Bến Tre cho thấy độ sâu mực nước ao 
nuôi có ảnh hưởng đến năng suất nhưng không 
đáng kể, với ý nghĩa thống kê ở mức 10%. 
Khảo sát chỉ ra rằng các ao nuôi cá bông lao 
thường được tận dụng từ ao nuôi tôm nên có 
độ sâu thấp, từ 1,4-1,8 m (chiếm 88,3% số hộ). 
Một số hộ đã cải tạo ao, tăng độ sâu lên 2,0-3,2 
m (chiếm 11,7% số hộ) để tăng mật độ nuôi và 
cải thiện năng suất. Tuy nhiên, hiệu quả mang 
lại chưa cao, với năng suất nuôi dao động 
khá lớn, từ 3,6-10,7 tấn/ha/vụ. Tương tự, ảnh 
hưởng của diện tích ao nuôi đến năng suất cũng 
không đáng kể. Mô hình tương quan cho thấy 
hệ số ước lượng của biến diện tích ao là -0,047, 
có nghĩa là khi tăng 1% diện tích ao nuôi, sản 
lượng chỉ giảm 0,047%.

Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) có tác động 
lớn và tích cực đến năng suất cá với hệ số ước 
lượng là 0,866. Có nghĩa là khi tăng lượng thức 
ăn lên 1% thì năng suất cá cũng tăng lên gần 
bằng 0,866% với điều kiện các yếu tố khác 
không thay đổi. Tuy nhiên, sự tác động của 
thức ăn lên năng suất chưa đủ mạnh và không 
có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Mặc 
dù, chi phí cho việc sử dụng thức ăn trong mô 
hình nuôi cá bông lao chiếm tỷ trọng cao, dao 
động 60-64% chi phí biến đổi và các hộ nuôi 
cá sử dụng lượng thức ăn trong quá trình nuôi 
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không có sự khác biệt lớn, với FCR là 2,5.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm nuôi có ảnh 

hưởng đến năng suất cá bông lao, nhưng mức 
độ ảnh hưởng không đáng kể. Các hộ nuôi cá 
bông lao thường có tuổi đời trên 40 năm và 
kinh nghiệm nuôi thủy sản phong phú. Tuy 
nhiên, do cá bông lao mới trở nên phổ biến 
gần đây nên kinh nghiệm nuôi loại cá này của 
các hộ vẫn tương đối thấp, chỉ từ 1-6 năm. Đối 
với các hộ ở mô hình 2, do kinh nghiệm trong 
khâu ương nuôi còn hạn chế, nên chọn mua con 
giống đã được thuần dưỡng từ các hộ nuôi khác 
hoặc từ các cơ sở ương giống để giảm thiểu rủi 
ro, mặc dù giá mua con giống cao hơn.

Như vậy, có thể thấy các hộ nuôi trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre có nhu cầu chuyển đổi diện 
tích sản xuất để nuôi cá bông lao cần cân nhắc 
lựa chọn mô hình nuôi (nguồn gốc con giống 
sử dụng) và xác định mật độ thả phù hợp để 
tăng năng suất. Bên cạnh đó, yếu tố về độ sâu 
ao nuôi cần được chú ý đảm bảo phù hợp cho 
việc quản lý ao nuôi và sự phát triển của cá. 
Việc tăng mật độ đồng nghĩa với việc tăng năng 
suất, tuy nhiên cần phải đầu tư đồng bộ về kỹ 
thuật, cơ sở vật chất và kỹ năng quản lý. Ngoài 
ra, việc lựa chọn loại thức ăn và áp dụng các kỹ 
thuật quản lý thức ăn cần được chú trọng để tối 
ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm thiểu 
chi phí và từ đó mang lại hiệu quả về tài chính.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận

Nghề nuôi cá bông lao ở tỉnh Bến Tre mới 
phát triển gần đây với số năm kinh nghiệm 
của hộ nuôi trung bình 2,4-3,7 năm. Quy mô 
sản xuất còn nhỏ lẻ, các ao nuôi cá bông lao 
được chuyển đổi từ các ao nuôi tôm, với diện 
tích trung bình 0,39-0,41 ha/hộ, ao đất được sử 

dụng chính với số lượng từ 1-2 ao/hộ.
Nguồn giống cá bông lao được khai thác từ 

tự nhiên, có kích cỡ từ 2-4 cm/cá thể đối với 
con giống được mua trực tiếp từ hộ khai thác 
và từ 7-10 cm đối với con giống đã được thuần 
dưỡng. Mùa vụ thả giống diễn ra từ tháng 9 đến 
tháng 12 (dương lịch), với mật độ thả giống 
trung bình từ 1,7 đến 3,0 cá thể/m².

Sau thời gian nuôi từ 16,8-18,5 tháng, kích 
cỡ đạt trung bình 1,5 kg/cá thể, tỷ lệ sống đạt 
36,1-63,7%, sản lượng trung bình 3,0-5,2 tấn/
hộ/vụ, năng suất trung bình 7,8-12,8 tấn/ha/vụ 
và hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 2,5 lần.

Chi phí sản xuất của hộ nuôi dao động từ 
648,5-1.064,3 triệu đồng/ha/vụ, doanh thu 
992,6-1.597,2 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận 
344,1-532,8 triệu đồng/ha/vụ và tỷ suất lợi 
nhuận đạt 50,0-53,0%.

Nguồn gốc con giống sử dụng và mật độ 
nuôi là các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của 
hộ nuôi ở mức ý nghĩa lần lượt là 1% và 5%.

2. Đề xuất
Đẩy mạnh sản xuất giống nhân tạo cá bông 

lao, nhằm đảm bảo nguồn cung giống cho hoạt 
động nuôi thương phẩm và qua đó hạn chế tác 
động đến nguồn lợi cá tự nhiên.
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